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1 10NH2 Nguyễn Thị Thủy 24/10/91 7.0 5.0 5.7 0.0 0.0 2.9

2 11DC2 Trần Quốc Oai 20/10/83 7.0 7.0 7.0 5.0 5.0 6.0

3 11KK2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 10/12/92 7.0 9.0 8.3 7.0 7.0 7.7

4 11MR2 Trần Thành ðại 9/11/93 6.0 8.0 7.3 6.0 6.0 6.7

5 11NH2 Ngô Thị Cẩm Vân 10/6/83 7.0 9.0 8.3 7.0 7.0 7.7

6 12DC2 ðoàn Thanh ðại 20/10/84 7.0 5.0 5.7 3.0 3.0 4.4

7 12DC2 Nguyễn Văn Din 21/6/90 7.0 6.0 6.3 5.0 5.0 5.7

8 12DC2 Phan Ngọc Hả 27/9/86 8.0 7.0 7.3 6.0 6.0 6.7

9 12DC2 Lê Minh Hoàng 1978 8.0 7.0 7.3 6.0 6.0 6.7

10 12DC2 Nguyễn Xuân Hùng 12/2/92 7.0 6.0 6.3 6.0 6.0 6.2

11 12DC2 Kiều Thành Lâm 1/1/90 7.0 8.0 7.7 6.0 6.0 6.9

12 12DC2 Trần Hoàng Long 28/10/88 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5

13 12DC2 Nguyễn Văn Sinh 23/5/80 8.0 7.0 7.3 5.0 5.0 6.2

14 12DC2 Lê Xuân Thái 25/3/89 8.0 9.0 8.7 7.0 7.0 7.9

15 12DC2 Trần Văn Thành 6/12/89 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5

16 12DC2 ðào Tuấn Thúy 17/1/86 7.0 6.0 6.3 0.0 0.0 3.2

17 12DC2 Dương Thanh Trí 20/2/90 8.0 8.0 8.0 3.0 3.0 5.5

18 12DC2 ðinh Quang Trường 15/8/89 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

19 12DL1 Trần Thị Mỹ Hạnh 1991 6.0 8.0 7.3 5.0 5.0 6.2

20 12KK2 Tạ Thị Anh 12/5/90 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5

21 12KK2 Trần Minh Cường 1/5/88 6.0 7.0 6.7 5.0 5.0 5.9

22 12KK2 Võ Thị Diện 10/7/89 8.0 9.0 8.7 9.0 9.0 8.9

23 12KK2 Nguyễn Thị Mỹ Dung 5/8/89 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
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24 12KK2 Nguyễn Thụy Hữu Hạnh 2/2/84 6.0 7.0 6.7 8.0 8.0 7.4

25 12KK2 ðoàn Thị Thanh Hoài 1/1/92 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5

26 12KK2 Vũ Thị Thu Hường 1/5/83 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5

27 12KK2 Trần Kim Hường 14/6/92 8.0 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5

28 12KK2 Nguyễn Thị Liên 2/6/82 7.0 9.0 8.3 5.0 5.0 6.7

29 12KK2 Nguyễn Di Linh 29/6/88 7.0 8.0 7.7 6.0 6.0 6.9

30 12KK2 Phạm Ngọc Meiji 24/12/89 7.0 8.0 7.7 7.0 7.0 7.4

31 12KK2 Lê Thị Yến Nga 2/6/92 7.0 8.0 7.7 7.0 7.0 7.4

32 12KK2 Lê Thị Ngà 16/4/74 8.0 8.0 8.0 6.0 6.0 7.0

33 12KK2 Trương Thị Ngọc Trân 11/12/90 7.0 8.0 7.7 4.0 4.0 5.9

34 12KK2 Nguyễn Thị Kim Tuyến 13/10/91 7.0 9.0 8.3 5.0 5.0 6.7

35 12KK2 ðỗ Ngọc Tuyền 11/11/87 8.0 8.0 8.0 0.0 0.0 4.0

36 12KK2 Trần Thị Ánh Tuyết 13/1/88 7.0 9.0 8.3 6.0 6.0 7.2

37 12KT2 Trần Thị Mỹ Loan 19/1/89 8.0 9.0 8.7 9.0 9.0 8.9

38 12KT2 Trần Thị Minh 4/2/83 7.0 9.0 8.3 8.0 8.0 8.2

39 12KT2 Lê Thị Kim Phê 14/12/89 8.0 9.0 8.7 6.0 6.0 7.4

40 12KT2 ðỗ Thị Thu Tra 20/3/93 7.0 8.0 7.7 5.0 5.0 6.4

41 12KT2 Nguyễn Thị Trang 13/4/88 7.0 7.0 7.0 5.0 5.0 6.0

42 12MR2 Thái Tăng Hòa 3/7/93 7.0 9.0 8.3 8.0 8.0 8.2

43 12MR2 Dương Văn Kết 1985 7.0 8.0 7.7 9.0 9.0 8.4

44 12MR2 Lê Duy Thanh 30/1/86 10.0 9.0 9.3 9.0 9.0 9.2

45 12MR2 Huỳnh Công Tiến 22/4/94 7.0 9.0 8.3 8.0 8.0 8.2

46 12MR2 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 16/2/88 7.0 9.0 8.3 9.0 9.0 8.7

47 12NH2 Ức Việt Khuyến 2/1/83 6.0 5.0 5.3 4.0 4.0 4.7

48 12NH2 Vũ Trần Nhật Linh 3/1/89 7.0 9.0 8.3 7.0 7.0 7.7

49 12NH2 Nguyễn Văn Thắng 17/10/86 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 8.5

50 12NH2 Trần Quốc Thuận 26/6/87 6.0 9.0 8.0 5.0 5.0 6.5

51 12NH2 Phạm Thị Tuyết Trinh 8/2/85 7.0 8.0 7.7 0.0 0.0 3.9

52 12QLðð2Trần Văn Thắng 6/1/80 9.0 7.0 7.7 5.0 5.0 6.4

53 12QT2 Lê Hoàng Minh Hùng 1/12/84 6.0 8.0 7.3 7.0 7.0 7.2

54 12QT2 Phan Trung Thành 2/1/90 7.0 9.0 8.3 8.0 8.0 8.2

55 12QT2 Ngô Thị Kim Thu 19/5/76 9.0 8.0 8.3 8.0 8.0 8.2
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56 12TH2 Phan Thị Xuân Thảo 3/12/86 7.0 8.0 7.7 4.0 4.0 5.9

57 12XD2 Nguyễn Thị An 17/10/80 8.0 7.0 7.3 7.0 7.0 7.2

58 12XD2 Trần Hữu Châu 20/5/86 6.0 7.0 6.7 5.0 5.0 5.9

59 12XD2 Huỳnh Hữu ðức 10/8/92 7.0 6.0 6.3 0.0 0.0 3.2

60 12XD2 Nguyễn Trung Hiếu 19/6/91 6.0 7.0 6.7 5.0 5.0 5.9

61 12XD2 Hồ Nam Huy 20/2/81 9.0 5.0 6.3 0.0 0.0 3.2

62 12XD2 Phạm Minh Khoa 9/7/93 8.0 6.0 6.7 4.0 4.0 5.4

63 12XD2 Võ Thế Long 18/11/88 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

64 12XD2 Ngô Minh Quan 25/6/88 7.0 8.0 7.7 6.0 6.0 6.9

65 12XD2 Bùi Văn Quý 3/6/88 7.0 8.0 7.7 6.0 6.0 6.9

66 12XD2 Lê Triển Tài 20/1/83 8.0 9.0 8.7 9.0 9.0 8.9

67 12XD2 Nguyễn Thanh Tân 1/7/87 7.0 8.0 7.7 7.0 7.0 7.4

68 12XD2 Huỳnh Phong Thái 20/7/91 6.0 5.0 5.3 5.0 5.0 5.2

69 12XD2 Nguyễn Minh Thoại 30/1/79 8.0 8.0 8.0 5.0 5.0 6.5

70 12XD2 Lương Quốc Tiến 2/1/82 8.0 7.0 7.3 5.0 5.0 6.2

71 12XD2 Trần Thanh Trung 22/10/82 8.0 6.0 6.7 7.0 7.0 6.9

72 12XD2 Nguyễn Lai Anh Tuấn 14/4/91 8.0 5.0 6.0 0.0 0.0 3.0

73 12XD2 Nguyễn Hồ Vinh 27/5/91 8.0 9.0 8.7 8.0 8.0 8.4

Tổng số: 73  thí sinh.
TP. HCM, ngày ……… tháng …….. năm …….

 PHÒNG ðÀO TẠO

+ Số thí sinh có mặt: ………
+ Số thí sinh vắng mặt: ………
+ Số bài thi:………..
+ Số tờ giấy thi:……..
Ghi chú: 
+ Thí sinh vắng thi thì CB coi thi gạch từ 
cột (1) ñến cột (10); cột (11) ghi chữ "vắng";
gạch tiếp từ cột (12) ñến cột (14).
+ Ngay sau khi nhận kết quả chấm thi từ Giáo viên chấm thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Giáo viên chấm thi 1

HIỆU TRƯỞNG
(Duyệt)

    Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2



HS1
H
S1

HS
2

H
S2

TB
K
T

L1 L2
TT Mã HS Họ & Tên Ngày sinh

ðiểm qúa trình Thi
Thi

Tổng 
Kết
L1

Tổng 
Kết
L2

Số tờ Chữ ký Ghi chú

giáo viên, phòng ðào tạo photo Danh sách này
chuyển cho CB ghi Sổ ñăng ký học sinh.
* Ngày giao - nhận:……………………
* Người giao (Ký, họ tên) :……………
* Người nhận (Ký, họ tên) :…………….

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)
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